
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /QĐ-UBND Sơn La, ngày        tháng     năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

 Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND ngày 

30/03/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định chi tiết một số nội dung 

về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sơn La theo khoản 2 Điều 6 

Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 2756/HD-BNV ngày 26/3/2026 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, Cờ thi đua, Bằng khen của 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 413/TTr-SNV ngày 

12 tháng 5 năm 2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức 06 cụm, 59 khối thi đua với 826 đơn vị (có Phụ lục 1, 2, 3, 

4 kèm theo). 

Điều 2. Các cụm, khối thi đua; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có trách nhiệm tổ chức ký kết giao ước thi đua; phát động và tổ chức 

triển khai các phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp 

Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh được giao và những chỉ tiêu, nội dung thi đua do cụm, khối thi 
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đua đề ra; tham gia bình xét, đề nghị khen thưởng những tập thể đạt thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua. 

Điều 3. Cụm trưởng, khối trưởng ban hành quy chế hoạt động của cụm, 

khối; tổ chức bình xét thi đua để khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng 

theo quy định.  

Điều 4. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức hoạt động của các cụm, khối 

thi đua trên địa bàn tỉnh theo Quyết định này.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc tổ chức cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh.  

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND xã, phường chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:      
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các xã, phường;  

- Như Điều 6; 

- Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, Duyên.. 

     

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng      năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

 
 

I Khối thi đua số 1 (10 đơn vị) 

1 1 Trường Chính trị tỉnh  

2 2 Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh 

3 3 Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ     

4 4 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ  

5 5 Ban Nội chính Tỉnh ủy  

6 6 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy  

7 7 Văn phòng Tỉnh ủy  

8 8 Đảng uỷ các cơ quan đảng tỉnh  

9 9 Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La   

10 10 Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

II Khối thi đua số 2 (8 đơn vị) 

11 1 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh  

12 2 Sở Nội vụ 

13 3 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

14 4 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

15 5 Sở Ngoại vụ 

16 6 Sở Tư pháp 

17 7 Sở Tài chính 

18 8 Thanh tra tỉnh     

III Khối thi đua số 3 (8 đơn vị) 

19 1 Sở Nông nghiệp và Môi trường  

20 2 Sở Khoa học và Công nghệ 

21 3 Sở Giáo dục và Đào tạo  

22 4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

23 5 Sở Y tế      

24 6 Sở Xây dựng 
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25 7 Sở Công thương  

26 8 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  

IV Khối thi đua số 4 (6 đơn vị) 

27 1 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát 

triển đô thị tỉnh 

28 2 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 

29 3 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng  

30 4 Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông           

31 5 
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông 

thôn 

32 6 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

V Khối thi đua số 5 (7 đơn vị) 

33 1 Công an tỉnh    

34 2 Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 

35 3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

36 4 Tòa án nhân dân tỉnh  

37 5 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

38 6 Thi hành án dân sự tỉnh  

39 7 Trại giam Yên Hạ 

VI Khối thi đua số 6 (8 đơn vị) 

40 1 Thuế tỉnh Sơn La 

41 2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La 

42 3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực III 

43 4 Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Sơn La 

44 5 Thống kê tỉnh  

45 6 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V 

46 7 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La 

47 8 Văn phòng Đại diện Tây Bắc - Báo Nông Thôn Ngày Nay  

VII Khối thi đua số 7 (8 đơn vị) 

48 1 Viettel Sơn La 

49 2 Công ty Bảo Việt Sơn La                                               

50 3 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Sơn La 
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51 4 Công ty Thủy điện Sơn La 

52 5 Công ty Điện lực Sơn La                                                       

53 6 Công ty cổ phần Cao su Sơn La 

54 7 Viễn thông Sơn La  

55 8 Bưu điện tỉnh Sơn La                                                               

VIII Khối thi đua số 8 (7 đơn vị) 

56 1 Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La 

57 2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La 

58 3 Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La 

59 4 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết Sơn La                            

60 5 Công ty TNHH Một thành viên Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi Sơn La 

61 6 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Phù Yên 

62 7 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Petrolimex Sơn La 

IX Khối thi đua số 9 (6 đơn vị) 

63 1 Công ty cổ phần Chè Cờ đỏ Mộc Châu 

64 2 Chi nhánh Công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần tại Sơn La - Vinatea Mộc Châu 

65 3 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 

66 4 Công ty cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung 

67 5 Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu 

68 6 Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu 

X Khối thi đua số 10 (14 đơn vị) 

69 1 Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc 

70 2 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Sông Lam 

71 3 Công ty cổ phần Xe khách Sơn La 

72 4 Công ty cổ phần Xe khách số 1 Sơn La 

73 5 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Giao thông Sơn La 

74 6 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn La 

75 7 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu 

76 8 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Thành  

77 9 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến 

78 10 Công ty cổ phần In Sơn La                                   

79 11 Công ty cổ phần Việt Dũng    
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80 12 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng Hoàng Chung 

81 13 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tư vấn Thủy Sơn 

82 14 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tiến Đoàn 

XI Khối thi đua số 11 (10 đơn vị) 

83 1 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sơn La 

84 2 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sơn La                          

85 3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sơn La II                          

86 4 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La  

87 5 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình chi nhánh tỉnh Sơn La  

88 6 Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Sơn La  

89 7 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh tỉnh Sơn La  

90 8 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Sơn La  

91 9 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Sơn La   

92 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sơn La 

XII Khối thi đua số 12 (7 đơn vị) 

93 1 Quỹ Tín dụng nhân dân liên phường, xã Quyết Thắng                                             

94 2 Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót  

95 3 Quỹ Tín dụng nhân dân Sông Mã 

96 4 Quỹ Tín dụng nhân dân Phù Yên 

97 5 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn 

98 6 Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Châu 

99 7 Quỹ Tín dụng nhân dân Nông trường Mộc Châu                                  
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PHỤ LỤC 2 

 DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC MTTQ VIỆT NAM TỈNH;  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; SỞ Y TẾ 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

   

TT KHỐI THI ĐUA  

A KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC MTTQ VIỆT NAM TỈNH  

I Khối thi đua số 1 (05 đơn vị) 

1 1 Hội Cựu Chiến binh tỉnh 

2 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

3 3 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

4 4 Liên đoàn Lao động tỉnh 

5 5 Hội Nông dân tỉnh 

II Khối thi đua số 2 (13 đơn vị) 

6 1 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

7 2 Hội người cao tuổi tỉnh 

8 3 Liên minh Hợp tác xã tỉnh   

9 4 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh  

10 5 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh  

11 6 Hội Bảo trợ  

12 7 Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh  

13 8 Hội Khuyến học tỉnh  

14 9 Hội Khoa học Tổng hợp 

15 10 Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh  

16 11 Hội Nhà báo tỉnh  

17 12 Hội Luật gia tỉnh   

18 13 Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh 

B 
KHỐI THI ĐUA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI 

TRƯỜNG (08 đơn vị) 

19 1 Chi cục Kiểm lâm 

20 2 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

21 3 Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước 
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22 4 Chi cục Phát triển nông thôn 

23 5 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

24 6 Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường 

25 7 Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số 

26 8 Văn phòng Đăng ký đất đai 

C KHỐI THI ĐUA THUỘC SỞ Y TẾ 

I Khối thi đua số 1 (06 đơn vị) 

27 1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

28 2 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm 

29 3 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

30 4 Chi cục Dân số  

31 5 Trung tâm Pháp Y - Giám định y khoa 

32 6 Trung tâm Bảo trợ xã hội 

II Khối thi đua số 2 (09 đơn vị) 

33 1 Bệnh viện Y dược cổ truyền 

34 2 Bệnh viện Phục hồi chức năng 

35 3 Bệnh viện Mắt  

36 4 Bệnh viện Phổi 

37 5 Bệnh viện Tâm thần 

38 6 Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

39 7 Bệnh viện Phong và Da liễu 

40 8 Bệnh viện Nội tiết 

41 9 Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống  

III Khối thi đua số 3 (11 đơn vị) 

42 1 Bệnh viện đa khoa khu vực  Mộc Châu 

43 2 Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ 

44 3 Bệnh viện đa khoa khu vực Thuận Châu 

45 4 Bệnh viện đa khoa khu vực  Quỳnh Nhai 

46 5 Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La 

47 6 Bệnh viện đa khoa khu vực  Mai Sơn 
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48 7 Bệnh viện đa khoa khu vực  Yên Châu 

49 8 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên 

50 9 Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên 

51 10 Bệnh viện đa khoa khu vực Sông Mã 

52 11 Bệnh viện đa khoa khu vực Sốp Cộp 
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PHỤ LỤC III 

DANH SÁCH CỤM THI ĐUA XÃ, PHƯỜNG 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

   

I Cụm thi đua số 1 (8 phường) 

1 1 Phường Mộc Châu 

2 2 Phường Chiềng An 

3 3 Phường Tô Hiệu  

4 4 Phường Chiềng Cơi  

5 5 Phường Chiềng Sinh  

6 6 Phường Mộc Sơn 

7 7 Phường Vân Sơn 

8 8 Phường Thảo Nguyên 

II Cụm thi đua số 2 (14 xã) 

9 1 Xã Yên Châu 

10 2 Xã Lóng Sập 

11 3 Xã Chiềng Sơn 

12 4 Xã Tân Yên 

13 5 Xã Vân Hồ 

14 6 Xã Song Khủa 

15 7 Xã Tô Múa 

16 8 Xã Xuân Nha 

17 9 Xã Đoàn Kết 

18 10 Xã Chiềng Hặc 

19 11 Xã Lóng Phiêng 

20 12  Xã Yên Sơn 

21 13 Xã Phiêng Khoài 

22 14 Xã Chiềng Sại 

III Cụm thi đua số 3 (13 xã) 

23 1 Xã Phù Yên 

24 2 Xã Tà Xùa 
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25 3 Xã Bắc Yên 

26 4 Xã Tạ Khoa 

27 5 Xã Xím Vàng 

28 6 Xã Pắc Ngà 

29 7 Xã Gia Phù 

30 8 Xã Tường Hạ 

31 9 Xã Mường Cơi 

32 10 Xã Mường Bang 

33 11 Xã Tân Phong 

34 12 Xã Kim Bon 

35 13 Xã Suối Tọ 

IV Cụm thi đua số 4 (13 xã) 

36 1 Xã Mường La 

37 2 Xã Chiềng Mai 

38 3 Xã Mai Sơn 

39 4  Xã Phiêng Pằn 

40 5 Xã Chiềng Mung 

41 6 Xã Phiêng Cằm 

42 7 Xã Mường Chanh 

43 8  Xã Tà Hộc 

44 9 Xã Chiềng Sung 

45 10  Xã Chiềng Lao 

46 11 Xã Mường Bú 

47 12 Xã Chiềng Hoa 

48 13 Xã Ngọc Chiến 

V Cụm thi đua số 5 (14 xã) 

49 1 Xã Thuận Châu 

50 2 Xã Mường Chiên 

51 3 Xã Quỳnh Nhai 

52 4 Xã Mường Giôn 

53 5 Xã Mường Sại 

54 6  Xã Chiềng La 
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55 7 Xã Nậm Lầu 

56 8 Xã Muổi Nọi  

57 9 Xã Mường Khiêng 

58 10 Xã Co Mạ 

59 11 Xã Bình Thuận 

60 12 Xã Mường É 

61 13 Xã Long Hẹ 

62 14 Xã Mường Bám 

VI Cụm thi đua số 6 (13 xã) 

63 1 Xã Sông Mã 

64 2 Xã Chiềng Khương 

65 3  Xã Sốp Cộp 

66 4 Xã Mường Lạn 

67 5 Xã Mường Lèo 

68 6 Xã Bó Sinh 

69 7 Xã Chiềng Sơ 

70 8 Xã Mường Lầm 

71 9 Xã Nậm Ty 

72 10 Xã Huổi Một 

73 11 Xã Chiềng Khoong 

74 12  Xã Mường Hung 

75 13 Xã Púng Bánh 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG 

HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

A KHỐI CÁC TRƯỜNG MẦM NON 

  I Khối thi đua số 1 (14) 

1 1 Trường Mầm non Ban Mai, xã Bắc Yên 

2 2 Trường Mầm non Hoa Ban, xã Bắc Yên 

3 3 Trường Mầm non Hồng Ngài, xã Bắc Yên 

4 4 Trường Mầm non Song Pe, xã Bắc Yên 

5 5 Trường Mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa 

6 6 Trường Mầm non Làng Chếu, xã Tà Xùa 

7 7 Trường Mầm non Tà Xùa, xã Tà Xùa 

8 8 Trường Mầm non Ánh Dương, xã Tạ Khoa 

9 9 Trường Mầm non Ánh Sao, xã Tạ Khoa 

10 10 Trường Mầm non Hoạ Mi, xã Tạ Khoa 

11 11 Trường Mầm non Hướng Dương, xã Pắc Ngà 

12 12 Trường Mầm non Vàng Anh, xã Pắc Ngà 

13 13 Trường Mầm non Bình Minh, xã Xím Vàng 

14 14 Trường Mầm non Xím Vàng, xã Xím Vàng 

  II Khối thi đua số 2 (17) 

15 1 Trường Mầm non Ánh Sao, xã Yên Châu 

16 2 Trường Mầm non Bình Minh, xã Yên Châu 

17 3 Trường Mầm non Hoà Bình, xã Yên Châu 

18 4 Trường Mầm non Hoạ Mi, xã Yên Châu 

19 5 Trường Mầm non Thủy Tiên, xã Yên Châu 

20 6 Trường Mầm non Tuổi Thơ, xã Yên Châu 

21 7 Trường Mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc 

22 8 Trường Mầm non Hương Xuân, xã Chiềng Hặc 

23 9 Trường Mầm non Sao Mai, xã Chiềng Hặc 



14 

 

24 10 Trường Mầm non Hoa Đào, xã Lóng Phiêng 

25 11 Trường Mầm non Sơn Ca, xã Lóng Phiêng 

26 12 Trường Mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn 

27 13 Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Yên Sơn 

28 14 Trường Mầm non Hoa Huệ, xã Phiêng Khoài 

29 15 Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài 

30 16 Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Chiềng Sại 

31 17 Trường Mầm non Sơn Ca, xã Chiềng Sại 

  III Khối thi đua số 3 (14) 

32 1 Trường Mầm non Huy Bắc, xã Phù Yên 

33 2 Trường Mầm non Huy Hạ, xã Phù Yên 

34 3 Trường Mầm non Huy Tân, xã Phù Yên 

35 4 Trường Mầm non Huy Thượng, xã Phù Yên 

36 5 Trường Mầm non Huy Tường, xã Phù Yên 

37 6 Trường Mầm non Quang Huy, xã Phù Yên 

38 7 Trường Mầm non Thị Trấn, xã Phù Yên 

39 8 Trường Mầm non Mường Tấc, xã Phù Yên 

40 9 Trường Mầm non Mường Cơi, xã Mường Cơi 

41 10 Trường Mầm non Mường Thải, xã Mường Cơi 

42 11 Trường Mầm non Tân Lang, xã Mường Cơi 

43 12 Trường Mầm non Hoa Ban Mường Bang, xã Mường Bang 

44 13 Trường Mầm non Mường Do,xã Mường Bang 

45 14 Trường Mầm non Mường Lang, xã Mường Bang 

  IV Khối thi đua số 4 (14) 

46 1 Trường Mầm non Ban Mai Suối Tọ, xã Suối Tọ 

47 2 Trường Mầm non Đà Giang Tường Phong, xã Tường Hạ 

48 3 Trường Mầm non Thuỷ Tiên Tường Tiến, xã Tường Hạ 

49 4 Trường Mầm non Tường Hạ, xã Tường Hạ 

50 5 Trường Mầm non Tường Thượng, xã Tường Hạ 

51 6 Trường Mầm non Ánh Sao, xã Kim Bon 
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52 7 Trường Mầm non Bình Minh Đá Đỏ, xã Kim Bon 

53 8 Trường Mầm non Gia Phù, xã Gia Phù 

54 9 Trường Mầm non Hoa Đào Suối Bau, xã Gia Phù 

55 10 Trường Mầm non Sập Xa, xã Gia Phù 

56 11 Trường Mầm non Tường Phù, xã Gia Phù 

57 12 Trường Mầm non Phong Lan Nam Phong, xã Tân Phong 

58 13 Trường Mầm non Sơn Ca Bắc Phong, xã Tân Phong 

59 14 Trường Mầm non Tân Phong, xã Tân Phong 

  V Khối thi đua số 5 (13) 

60 1 Trường Mầm non Hồng Ngọc, xã Mai Sơn 

61 2 Trường Mầm non Ban Mai, xã Mai Sơn 

62 3 Trường Mầm non Cò Nòi, xã Mai Sơn 

63 4 Trường Mầm non Cò Nòi 1, xã Mai Sơn 

64 5 Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mai Sơn 

65 6 Trường Mầm non Nà Sản, xã Mai Sơn 

66 7 Trường Mầm non Tô Hiệu, xã Mai Sơn 

67 8 Trường Mầm non Chiềng Ban, xã Chiềng Mai 

68 9 Trường Mầm non Chiềng Dong, xã Chiềng Mai 

69 10 Trường Mầm non Chiềng Kheo, xã Chiềng Mai 

70 11 Trường Mầm non Chiềng Mai, xã Chiềng Mai 

71 12 Trường Mầm non Chiềng Ve, xã Chiềng Mai 

72 13 Trường Mầm non Chiềng Chăn, xã Chiềng Sung 

  VI Khối thi đua số 6 (13) 

73 1 Trường Mầm non Chiềng Sung, xã Chiềng Sung 

74 2 Trường Mầm non Nà Bó, xã Tà Hộc 

75 3 Trường Mầm non Tà Hộc, xã Tà Hộc 

76 4 Trường Mầm non Chiềng Nơi, xã Phiêng Cằm 

77 5 Trường Mầm non Phiêng Cằm, xã Phiêng Cằm 

78 6 Trường Mầm non Chiềng Chung, xã Mường Chanh 

79 7 Trường Mầm non Mường Chanh, xã Mường Chanh 
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80 8 Trường Mầm non Chiềng Mung, xã Chiềng Mung 

81 9 Trường Mầm non Mường Bằng, xã Chiềng Mung 

82 10 Trường Mầm non Mường Bon, xã Chiềng Mung 

83 11 Trường Mầm non Chiềng Lương, xã Phiêng Pằn 

84 12 Trường Mầm non Nà Ớt, xã Phiêng Pằn 

85 13 Trường Mầm non Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn 

  VII Khối thi đua số 7 (17) 

86 1 Trường Mầm non Chiềng Hắc, phường Mộc Châu 

87 2 Trường Mầm non Mường Sang, phường Mộc Châu 

88 3 Trường Mầm non Tây Tiến, phường Mộc Châu 

89 4 Trường Mầm non Phiêng Luông, phường Vân Sơn 

90 5 Trường Mầm non Thảo Nguyên, phường Vân Sơn 

91 6 Trường Mầm non Hoa Đào, phường Thảo Nguyên 

92 7 Trường Mầm non Họa Mi, phường Thảo Nguyên 

93 8 Trường Mầm non Ánh Sao, phường Thảo Nguyên 

94 9 Trường Mầm non Măng non, phường Thảo Nguyên 

95 10 Trường Mầm non Đông Sang, phường Mộc Sơn 

96 11 Trường Mầm non Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn 

97 12 Trường Mầm non Phong Lan, xã Chiềng Sơn 

98 13 Trường Mầm non Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn 

99 14 Trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Yên 

100 15 Trường Mầm non Tân Lập, xã Tân Yên 

101 16 Trường Mầm non Chiềng Khừa, xã Lóng Sập 

102 17 Trường Mầm non Lóng Sập, xã Lóng Sập 

  VIII Khối thi đua số 8 (17) 

103 1 Trường Mầm non Hua Păng, xã Đoàn Kết 

104 2 Trường Mầm non Nà Mường, xã Đoàn Kết 

105 3 Trường Mầm non Quy Hướng, xã Đoàn Kết 

106 4 Trường Mầm non Tà Lại, xã Đoàn Kết 

107 5 Trường Mầm non Vân Hồ, xã Vân Hồ 
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108 6 Trường Mầm non Chiềng Yên, xã Vân Hồ 

109 7 Trường Mầm non Lóng Luông, xã Vân Hồ 

110 8 Trường Mầm non Mường Men, xã Vân Hồ 

111 9 Trường Mầm non Liên Hòa, xã Vân Hồ 

112 10 Trường Mầm non Mường Tè, xã Song Khủa 

113 11 Trường Mầm non Quang Minh, xã Song Khủa 

114 12 Trường Mầm non Song Khủa, xã Song Khủa 

115 13 Trường Mầm non Chiềng Khoa, xã Song Khủa 

116 14 Trường Mầm non Suối Bàng, xã Tô Múa 

117 15 Trường Mầm non Tô Múa, xã Tô Múa 

118 16 Trường Mầm non Tân Xuân, xã Tô Múa 

119 17 Trường Mầm non Xuân Nha, xã Xuân Nha 

  IX Khối thi đua số 9 (16) 

120 1 Trường Mầm non Ban Mai, xã Mường La 

121 2 Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mường La 

122 3 Trường Mầm non Ít Ong, xã Mường La 

123 4 Trường Mầm non Mường Trai, xã Mường La 

124 5 Trường Mầm non Nặm Păm, xã Mường La 

125 6 Trường Mầm non Pi Toong, xã Mường La 

126 7 Trường Mầm non Mường Bú, xã Mường Bú 

127 8 Trường Mầm non Mường Chùm, xã Mường Bú 

128 9 Trường Mầm non Tạ Bú, xã Mường Bú 

129 10 Trường Mầm non Chiềng Công, xã Chiềng Hoa 

130 11 Trường Mầm non Chiềng Hoa, xã Chiềng Hoa 

131 12 Trường Mầm non Hoa Ban, xã Chiềng Hoa 

132 13 Trường Mầm non Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến 

133 14 Trường Mầm non Chiềng Lao, xã Chiềng Lao 

134 15 Trường Mầm non Hua Trai, xã Chiềng Lao 

135 16 

 

Trường Mầm non Nậm Giôn, xã Chiềng Lao 
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  X Khối thi đua số 10 (14) 

136 1 Trường Mầm non Chiềng Khoang, xã Quỳnh Nhai 

137 2 Trường Mầm non Chiềng Ơn, xã Quỳnh Nhai 

138 3 Trường Mầm non Hoa Ban, xã Quỳnh Nhai 

139 4 Trường Mầm non Họa Mi, xã Quỳnh Nhai 

140 5 Trường Mầm non Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai 

141 6 Trường Mầm non Sơn Ca, xã Quỳnh Nhai 

142 7 Trường Mầm non Ban Mai, xã Mường Giôn 

143 8 Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Mường Giôn 

144 9 Trường Mầm non Mường Giôn, xã Mường Giôn 

145 10 Trường Mầm non Cà Nàng, xã Mường Chiên 

146 11 Trường Mầm non Hoa Đào, xã Mường Chiên 

147 12 Trường Mầm non Mường Chiên, xã Mường Chiên 

148 13 Trường Mầm non Mường Sại, xã Mường Sại 

149 14 Trường Mầm non Nặm Ét, xã Mường Sại 

  XI Khối thi đua số 11 (15) 

150 1 Trường Mầm non thị trấn Sông Mã, xã Sông Mã 

151 2 Trường Mầm non Ánh Dương Nà Nghịu, xã Sông Mã 

152 3 Trường Mầm non Biên Cương Mường Sai, xã Chiềng Khương 

153 4 Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương, xã Chiềng Khương 

154 5 Trường Mầm non Bình Minh Mường Hung, xã Mường Hung 

155 6 Trường Mầm non Hương Sen Chiềng Cang, xã Mường Hung 

156 7 Trường Mầm non Anh Đào Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ 

157 8 Trường Mầm non Hoa Ban Yên Hưng, xã Chiềng Sơ 

158 9 Trường Mầm non Tuổi Hoa Mường Lầm, xã Mường Lầm 

159 10 Trường Mầm non Hoa Cúc Đứa Mòn, xã Mường Lầm 

160 11 Trường Mầm non Họa My Chiềng En, xã Bó Sinh 

161 12 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã Bó Sinh 

162 13 Trường Mầm non Hoa Sữa Pú Bẩu, xã Bó Sinh 

163 14 Trường Mầm non Hoa Lan Nậm Ty, xã Nậm Ty 
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164 15 Trường Mầm non Sơn Ca Chiềng Phung, xã Nậm Ty 

  XII Khối thi đua số 12 (12) 

165 1 Trường Mầm non 8/3 Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong 

166 2 Trường Mầm non Hoa Đào Mường Cai, xã Chiềng Khoong 

167 3 Trường Mầm non Ban Mai Huổi Một, xã Huổi Một 

168 4 Trường Mầm non Hoa Mai Nậm Mằn, xã Huổi Một 

169 5 Trường Mầm non Ban Mai Nậm Lạnh, xã Sốp Cộp 

170 6 Trường Mầm non Hoa Ban Mường Và, xã Sốp Cộp 

171 7 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, xã Sốp Cộp 

172 8 Trường Mầm non Hoa Đào Púng Bánh,xã Púng Bánh 

173 9 Trường Mầm non Hoạ Mi, xã Púng Bánh 

174 10 Trường Mầm non Sơn Ca, xã Púng Bánh 

175 11 Trường Mầm non Biên Cương, xã Mường Lèo 

176 12 Trường Mầm non Hoa Phong Lan, xã Mường Lạn 

  XIII Khối thi đua số 13 (14) 

177 1 Trường Mầm non Ban Mai Thôm Mòn, xã Thuận Châu 

178 2 Trường Mầm non Hoa Ban Tông Lạnh, xã Thuận Châu 

179 3 Trường Mầm non Hoa Đào Phổng Lăng, xã Thuận Châu 

180 4 Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Ly, xã Thuận Châu 

181 5 Trường Mầm non Họa My Chiềng Pấc, xã Thuận Châu 

182 6 Trường Mầm non Sơn Ca Thị trấn, xã Thuận Châu 

183 7 Trường Mầm non Ánh Dương Nong Lay, xã Chiềng La 

184 8 Trường Mầm non Ngọc Lan Chiềng Ngàm, xã Chiềng La 

185 9 Trường Mầm non Sao Mai Tông Cọ, xã Chiềng La 

186 10 Trường Mầm non Vành Khuyên Chiềng La, xã Chiềng La 

187 11 Trường Mầm non 1/6 Nậm Lầu, xã Nậm Lầu 

188 12 Trường Mầm non Ánh Sao Púng Tra, xã Nậm Lầu 

189 13 Trường Mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm, xã Nậm Lầu 

190 14 

 

Trường Mầm non Tuổi Thơ Mường Bám, xã Mường Bám 
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  XIV Khối thi đua số 14 (15) 

191 1 Trường Mầm non Hoa Sen Bon Phặng, xã Muổi Nọi 

192 2 Trường Mầm non Hoa Sữa Muổi Nọi, xã Muổi Nọi 

193 3 Trường Mầm non Măng non Bản Lầm, xã Muổi Nọi 

194 4 Trường Mầm non 2/9 Bó Mười, xã Mường Khiêng 

195 5 Trường Mầm non Ánh Hồng Liệp Tè, xã Mường Khiêng 

196 6 Trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng, xã Mường Khiêng 

197 7 Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ, xã Co Mạ 

198 8 Trường Mầm non Co Tòng, xã Co Mạ 

199 9 Trường Mầm non Pá Lông, xã Co Mạ 

200 10 Trường Mầm non Thủy Tiên Phổng Lái, xã Bình Thuận 

201 11 Trường Mầm non Võ Thị Sáu Chiềng Pha, xã Bình Thuận 

202 12 Trường Mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Mường É 

203 13 Trường Mầm non Hoa Mai Mường É, xã Mường É 

204 14 Trường Mầm non Long Hẹ, xã Long Hẹ 

205 15 Trường Mầm non Thảo Nguyên É Tòng, xã Long Hẹ 

  XV Khối thi đua số 15 (14) 

206 1 Trường Mầm non Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh 

207 2 Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Chiềng Sinh 

208 3 Trường Mầm non Hoa Phượng, phường Chiềng Sinh 

209 4 Trường Mầm non Sao Mai, phường Chiềng Sinh 

210 5 Trường Mầm non Chiềng Đen, phường Chiềng An 

211 6 Trường Mầm non Chiềng Xôm, phường Chiềng An 

212 7 Trường Mầm non Lò Văn Giá, phường Chiềng An 

213 8 Trường Mầm non Chiềng Cọ, phường Chiềng Cơi 

214 9 Trường Mầm non Chiềng Cơi, phường Chiềng Cơi 

215 10 Trường Mầm non Hua La, phường Chiềng Cơi 

216 11 Trường Mầm non Bế Văn Đàn, phường Tô Hiệu 

217 12 Trường Mầm non Chiềng Lề, phường Tô Hiệu 

218 13 Trường Mầm non Quyết Thắng, phường Tô Hiệu 

219 14 Trường Mầm non Tô Hiệu, phường Tô Hiệu 
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B KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 

  I Khối thi đua số 1 (12) 

220 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Tô Hiệu 

221 2 Trường Tiểu học Chiềng Lề, phường Tô Hiệu 

222 3 Trường Tiểu học Quyết Thắng, phường Tô Hiệu 

223 4 Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu 

224 5 Trường TH&THCS Quyết Tâm, phường Tô Hiệu 

225 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Tô Hiệu 

226 7 Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Tô Hiệu 

227 8 Trường THCS Quyết Thắng, phường Tô Hiệu 

228 9 Trường Tiểu học Hua La, phường Chiềng Cơi 

229 10 Trường TH&THCS Chiềng Cọ, phường Chiềng Cơi 

230 11 Trường THCS Hua La, phường Chiềng Cơi 

231 12 Trường THCS Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi 

  II Khối thi đua số 2 (10) 

232 1 Trường Tiểu học Lò Văn Giá, phường Chiềng An 

233 2 Trường Tiểu học Chiềng Đen, phường Chiềng An 

234 3 Trường TH&THCS Chiềng Xôm, phường Chiềng An 

235 4 Trường THCS Chiềng An, phường Chiềng An 

236 5 Trường THCS Chiềng Đen, phường Chiềng An 

237 6 Trường Tiểu học Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh 

238 7 Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Chiềng Sinh 

239 8 Trường TH&THCS Chiềng Ngần B, phường Chiềng Sinh 

240 9 Trường TH&THCS Chiềng Ngần A, phường Chiềng Sinh 

241 10 Trường THCS Chiềng Sinh, phường Chiềng Sinh 

  III Khối thi đua số  3 (14) 

242 1 Trường Tiểu học Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn 

243 2 Trường Tiểu học 8/4, phường Thảo Nguyên 

244 3 Trường TH&THCS Chiềng Hắc, phường Mộc Châu 

245 4 Trường TH&THCS Tây Tiến, phường Mộc Châu 
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246 5 Trường TH&THCS Mường Sang, phường Mộc Châu 

247 6 Trường TH&THCS Đông Sang, phường Mộc Sơn 

248 7 Trường PTDTBT TH&THCS Lóng Sập, xã Lóng Sập 

249 8 Trường PTDTBT TH&THCS Chiềng Khừa, xã Lóng Sập 

250 9 Trường TH&THCS 15/10, phường Vân Sơn 

251 10 Trường TH&THCS 14/6, phường Vân Sơn 

252 11 Trường TH&THCS 19/5, phường Thảo Nguyên 

253 12 Trường TH&THCS Phiêng Luông, phường Vân Sơn 

254 13 Trường THCS Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn 

255 14 Trường THCS 8/4, phường Thảo Nguyên 

  IV Khối thi đua số 4 (16) 

256 1 Trường Tiểu học Thị trấn Hát Lót, xã Mai Sơn 

257 2 Trường Tiểu học Cò Nòi, xã Mai Sơn 

258 3 Trường Tiểu học Chiềng Lương, xã Phiêng Pằn 

259 4 Trường Tiểu học Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn 

260 5 Trường Tiểu học Chiềng Nơi, xã phiêng Cằm 

261 6 Trường TH&THCS Tô Hiệu, xã Mai Sơn 

262 7 Trường TH&THCS Chu Văn Thịnh, xã Mai Sơn 

263 8 Trường TH&THCS Nà Sản, xã Mai Sơn 

264 9 Trường TH&THCS Bình Minh, xã Mai Sơn 

265 10 Trường TH&THCS Nà Ban, xã Mai Sơn 

266 11 Trường TH&THCS Chiềng Sung, xã Chiềng Sung 

267 12 Trường TH&THCS Chiềng Chăn, xã Chiềng Sung 

268 13 Trường TH&THCS Nà Bó, xã Tà Hộc 

269 14 Trường TH&THCS Tà Hộc, xã Tà Hộc 

270 15 Trường THCS 19/5, xã Mai Sơn 

271 16 Trường THCS Chất Lượng Cao, xã Mai Sơn 

  V Khối thi đua số 5 (17) 

272 1 Trường TH&THCS Chiềng Lương, xã Phiêng Pằn 

273 2 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phiêng Pằn, xã Phiêng Pằn 
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274 3 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nà Ớt, xã Phiêng Pằn 

275 4 Trường TH&THCS Hoàng Văn Thụ, xã Chiềng Mung 

276 5 Trường TH&THCS Chiềng Mung, xã Chiềng Mung 

277 6 Trường TH&THCS Mường Bon, xã Chiềng Mung 

278 7 Trường TH&THCS Mường Bằng, xã Chiềng Mung 

279 8 Trường TH&THCS Chiềng Ban, xã Chiềng Mai 

280 9 Trường TH&THCS Chiềng Mai, xã Chiềng Mai 

281 10 Trường TH&THCS Chiềng Kheo, xã Chiềng Mai 

282 11 Trường TH&THCS Chiềng Ve, xã Chiềng Mai 

283 12 Trường TH&THCS Chiềng Dong, xã Chiềng Mai 

284 13 Trường TH&THCS Chiềng Chung, xã Mường Chanh 

285 14 Trường TH&THCS Mường Chanh, xã Mường Chanh 

286 15 Trường Tiểu học Phiêng Cằm 2, xã Phiêng Cằm 

287 16 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Phiêng Cằm, xã Phiêng Cằm 

288 17 Trường PTDTBT THCS Chiềng Nơi, xã Phiêng Cằm 

  VI Khối thi đua số 6 (16) 

289 1 Trường Tiểu học Thị trấn, xã Yên Châu 

290 2 Trường Tiểu học Chiềng Đông A, xã Yên Châu 

291 3 Trường Tiểu học Chiềng Đông B, xã Yên Châu 

292 4 Trường TH&THCS Chiềng Khoi, xã Yên Châu 

293 5 Trường TH&THCS Sặp Vạt, xã Yên Châu 

294 6 Trường TH&THCS Chiềng Pằn, xã Yên Châu 

295 7 Trường TH&THCS Chiềng Sàng, xã Yên Châu 

296 8 Trường Tiểu học Tà Vài, xã Chiềng Hặc 

297 9 Trường Tiểu học Tú Nang, xã Chiềng Hặc 

298 10 Trường Tiểu học Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc 

299 11 Trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc 

300 12 Trường THCS Chiềng Đông, xã Yên Châu 

301 13 Trường THCS Nguyễn Cảnh Toàn, xã Yên Châu 

302 14 Trường THCS Thị Trấn, xã Yên Châu 
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303 15 Trường THCS Chiềng Hặc, xã Chiềng Hặc 

304 16 Trường THCS Tú Nang, xã Chiềng Hặc 

  VII Khối thi đua số 7 (16) 

305 1 Trường TH&THCS Phiêng Côn, xã Chiềng Sại 

306 2 Trường TH&THCS Tà Làng, xã Chiềng Hặc 

307 3 Trường Tiểu học Kim Chung, xã Phiêng Khoài 

308 4 Trường Tiểu học Lao Khô, xã Phiêng Khoài 

309 5 Trường TH&THCS Liên Chung, xã Phiêng Khoài 

310 6 Trường Tiểu học Lóng Phiêng A, xã Lóng Phiêng 

311 7 Trường Tiểu học Lóng Phiêng B, xã Lóng Phiêng 

312 8 Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng 

313 9 Trường Tiểu học Nà Cài, xã Yên Sơn 

314 10 Trường Tiểu học Chiềng On, xã Yên Sơn 

315 11 Trường TH&THCS Yên Sơn, xã Yên Sơn 

316 12 Trường TH&THCS Đông Bâu, xã Yên Sơn 

317 13 Trường PTDTBT THCS Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng 

318 14 Trường THCS Lóng Phiêng, xã Lóng Phiêng 

319 15 Trường PTDTBT THCS Chiềng On, xã Yên Sơn 

320 16 Trường THCS Phiêng Khoài, xã Phiêng Khoài 

  VIII Khối thi đua số 8 (15) 

321 1 Trường Tiểu học Gia Phù, xã Gia Phù 

322 2 TH&THCS Tường Phù, xã Gia Phù 

323 3 Trường TH&THCS Sập Xa, xã Gia Phù 

324 4 Trường TH&THCS Suối Bau, xã Gia Phù 

325 5 Trường THCS Phiêng Ban, xã Bắc Yên 

326 6 Trường THCS Song Pe, xã Bắc Yên 

327 7 Trường THCS Làng Chếu, xã Tà Xùa 

328 8 Trường PTDTBT THCS Hua Nhàn, xã Tạ Khoa 

329 9 Trường THCS Mường Khoa, xã Tạ Khoa 

330 10 Trường THCS Tạ Khoa, xã Tạ Khoa 
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331 11 Trường TH&THCS xã Bắc Yên 

332 12 Trường Tiểu học Phiêng Ban, xã Bắc Yên 

333 13 Trường Tiểu học Làng Chếu, xã Tà Xùa 

334 14 Trường TH&THCS Tà Xùa, xã Tà Xùa 

335 15 Trường TH&THCS Háng Đồng, xã Tà Xùa 

  IX Khối thi đua số 9 (14) 

336 1 Trường THCS Chim Vàn, xã Pắc Ngà 

337 2 Trường THCS Pắc Ngà, xã Pắc Ngà 

338 3 Trường PTDTBT THCS Hang Chú,  xã Xím Vàng 

339 4 Trường PTDTBT THCS Chiềng Sại, xã Chiềng Sại 

340 5 Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Ngài, xã Bắc Yên 

341 6 Trường Tiểu học Song Pe, xã Bắc Yên 

342 7 Trường Tiểu học Mường Khoa, xã Tạ Khoa 

343 8 Trường Tiểu học xã Tạ Khoa, xã Tạ Khoa 

344 9 Trường PTDTBT Tiểu học Hua Nhàn, xã Tạ Khoa 

345 10 Trường Tiểu học xã Chiềng Sại 

346 11 Trường Tiểu học Chim Vàn, xã Pắc Ngà 

347 12 Trường Tiểu học Pắc Ngà, xã Pắc Ngà 

348 13 Trường PTDTBT TH Hang Chú, xã Xím Vàng 

349 14 Trường PTDTBT TH&THCS, xã Xím Vàng 

  X Khối thi đua số 10 (11) 

350 1 Trường Tiểu học Chiềng Sơn, xã Chiềng Sơn  

351 2 Trường TH&THCS Nà Tân, xã Tân Yên 

352 3 Trường TH&THCS Tân Lập, xã Tân Yên 

353 4 Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp, xã Tân Yên 

354 5 Trường TH&THCS Hua Păng, xã Đoàn Kết 

355 6 Trường TH&THCS Quy Hướng, xã Đoàn Kết 

356 7 Trường TH&THCS Nà Mường, xã Đoàn Kết 

357 8 Trường TH&THCS Tà Lại, xã Đoàn Kết 

358 9 Trường TH&THCS Xuân Nha, xã Xuân Nha 
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359 10 Trường TH&THCS Tân Xuân, xã Xuân Nha 

360 11 Trường TH&THCS Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn 

  XI Khối thi đua số 11 (13) 

361 1 Trường TH&THCS Mường Tè, xã Song Khủa 

362 2 Trường TH&THCS Quang Minh, xã Song Khủa 

363 3 Trường TH&THCS Song Khủa, xã Song Khủa 

364 4 Trường TH&THCS Liên Hòa, xã Song Khủa 

365 5 Trường TH&THCS Suối Bàng, xã Tô Múa 

366 6 Trường TH&THCS Tô Múa, xã Tô Múa 

367 7 Trường TH&THCS Chiềng Khoa, xã Tô Múa 

368 8 Trường Tiểu học Vân Hồ, xã Vân Hồ 

369 9 Trường Tiểu học Lóng Luông, xã Vân Hồ 

370 10 Trường TH&THCS Chiềng Yên, xã Vân Hồ 

371 11 Trường TH&THCS Mường Men, xã Vân Hồ 

372 12 Trường THCS Lóng Luông, xã Vân Hồ 

373 13 Trường THCS Vân Hồ, xã Vân Hồ 

  XII Khối thi đua số 12 (15) 

374 1 Trường Tiểu học Thị trấn, xã Phù Yên 

375 2 Trường Tiểu học Quang Huy, xã Phù Yên 

376 3 Trường TH&THCS Huy Bắc, xã Phù Yên 

377 4 Trường TH&THCS Huy Hạ, xã Phù Yên 

378 5 Trường TH&THCS Huy Tường, xã Phù Yên 

379 6 Trường TH&THCS Huy Thượng, xã Phù Yên 

380 7 Trường TH&THCS Huy Tân, xã Phù Yên 

381 8 Trường Tiểu học Mường Cơi, xã Mường Cơi 

382 9 Trường TH&THCS Mường Thải, xã Mường Cơi 

383 10 Trường TH&THCS Tân Lang, xã Mường Cơi 

384 11 Trường TH&THCS Mường Lang, xã Mường Bang 

385 12 Trường PTDTBT TH&THCS Mường Do, xã Mường Bang 

386 13 Trường PTDTBT TH&THCS Mường Bang, xã Mường Bang 
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387 14 Trường PTDTBT TH&THCS Suối Tọ, xã Suối Tọ  

388 15 Trường PTDTBT TH Suối Tọ, xã Suối Tọ  

  XIII Khối thi đua số 13 (15) 

389 1 Trường TH&THCS Tường Thượng I, xã Tường Hạ 

390 2 Trường TH&THCS Tường Thượng II, xã Tường Hạ 

391 3 Trường TH&THCS Tường Hạ, xã Tường Hạ 

392 4 Trường TH&THCS Tường Tiến, xã Tường Hạ 

393 5 Trường TH&THCS Tường Phong, xã Tường Hạ 

394 6 Trường TH&THCS Tân Phong, xã Tân Phong 

395 7 Trường TH&THCS Nam Phong, xã Tân Phong 

396 8 Trường TH&THCS Bắc Phong, xã Tân Phong 

397 9 Trường TH&THCS Đá Đỏ, xã Kim Bon 

398 10 Trường PTDTBT TH&THCS Kim Bon 

399 11 Trường THCS Quang Huy, xã Phù Yên 

400 12 Trường THCS Thị Trấn, xã Phù Yên 

401 13 Trường THCS Võ Thị Sáu, xã Phù Yên 

402 14 Trường THCS Mường Cơi, xã Mường Cơi 

403 15 Trường THCS Gia Phù, xã Phù Yên 

  XIV Khối thi đua số 14 (12) 

404 1 Trường Tiểu học Ít Ong, xã Mường La 

405 2 Trường Tiểu học Pi Tong, xã Mường La 

406 3 Trường TH&THCS Nặm Păm, xã Mường La 

407 4 Trường PTDTBT TH&THCS Chiềng Muôn, xã Mường La 

408 5 Trường TH&THCS Mường Trai, xã Mường La 

409 6 Trường TH&THCS Chiềng San, xã Mường La 

410 7 Trường THCS Ít Ong, xã Mường La 

411 8 Trường THCS Pi Toong, xã Mường La 

412 9 Trường Tiểu học Chiềng Lao, xã Chiềng Lao 

413 10 Trường TH&THCS Hua Trai, xã Chiềng Lao 

414 11 Trường PTBTBT TH&THCS Nậm Giôn, xã Chiềng Lao 
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415 12 Trường THCS Chiềng Lao, xã Chiềng Lao 

  XV Khối thi đua số 15 (12) 

416 1 Trường Tiểu học Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến 

417 2 Trường THCS Ngọc Chiến, xã Ngọc Chiến 

418 3 Trường THCS Mường Bú, xã Mường Bú 

419 4 Trường THCS Mường Chùm, xã Mường Bú 

420 5 Trường Tiểu học Mường Bú, xã Mường Bú 

421 6 Trường Tiểu học Mường Chùm, xã Mường Bú 

422 7 Trường TH&THCS Tạ Bú, xã Mường Bú 

423 8 Trường Tiểu học Chiềng Hoa, xã Chiềng Hoa 

424 9 Trường PTDTBT TH Chiềng Công, xã Chiềng Hoa 

425 10 Trường TH&THCS Chiềng Ân, xã Chiềng Hoa 

426 11 Trường PTDTBT THCS Chiềng Công, xã Chiềng Hoa 

427 12 Trường THCS Chiềng Hoa, xã Chiềng Hoa 

  XVI Khối thi đua số 16 (20) 

428 1 Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Quỳnh Nhai 

429 2 Trường Tiểu học Chiềng Bằng, xã Quỳnh Nhai 

430 3 Trường Tiểu học Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai 

431 4 Trường TH&THCS Chiềng Ơn, xã Quỳnh Nhai 

432 5 Trường TH&THCS Bình Minh, xã Quỳnh Nhai 

433 6 Trường TH&THCS Chiềng Khoang, xã Quỳnh Nhai 

434 7 Trường THCS Mường Giàng, xã Quỳnh Nhai 

435 8 Trường THCS Chiềng Bằng, xã Quỳnh Nhai 

436 9 Trường THCS Nguyễn Tất Thành, xã Quỳnh Nhai 

437 10 Trường TH&THCS Cà Nàng, xã Mường Chiên 

438 11 Trường Tiểu học Chiềng Khay, xã Mường Chiên 

439 12 Trường TH&THCS Mường Chiên, xã Mường Chiên 

440 13 Trường THCS Chiềng Khay, xã  Mường Chiên 

441 14 Trường Tiểu học Mường Giôn, xã Mường Giôn 

442 15 Trường Tiểu học Phiêng Mựt, xã Mường Giôn 
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443 16 Trường TH&THCS Pá Ma Pha Khinh, xã Mường Giôn 

444 17 Trường TH&THCS Lả Giôn, xã Mường Giôn 

445 18 Trường THCS Mường Giôn, xã Mường Giôn 

446 19 Trường TH&THCS Mường Sại, xã Mường Sại 

447 20 Trường TH&THCS Nậm Ét, xã Mường Sại 

  XVII Khối thi đua số 17 (17) 

448 1 Trường Tiểu học Chiềng Ngàm, xã Chiềng La 

449 2 Trường TH&THCS Nong Lay, xã Chiềng La 

450 3 Trường TH&THCS Chiềng La, xã Chiềng La 

451 4 Trường THCS Chiềng Ngàm, xã Chiềng La 

452 5 Trường THCS Tông Cọ, xã Chiềng La 

453 6 Trường Tiểu học Tông Cọ, xã Chiềng La 

454 7 Trường THCS Bình Thuận, xã Bình Thuận 

455 8 Trường THCS Chiềng Pha, xã Bình Thuận 

456 9 Trường Tiểu học Phổng Lái, xã Bình Thuận  

457 10 Trường Tiểu học Chiềng Pha, xã Bình Thuận  

458 11 Trường Tiểu học Mường Khiêng 1, xã Mường Khiêng 

459 12 Trường Tiểu học Mường Khiêng 2, xã Mường Khiêng 

460 13 Trường Tiểu học Liệp Tè, xã Mường Khiêng 

461 14 Trường TH&THCS Bó Mười A, xã Mường Khiêng 

462 15 Trường TH&THCS Bó Mười B, xã Mường Khiêng 

463 16 Trường THCS Liệp Tè, xã Mường Khiêng 

464 17 Trường THCS Mường Khiêng, xã Mường Khiêng 

  
XVII

I Khối thi đua số 18 (17) 

465 1 Trường Tiểu học Thị Trấn, xã Thuận Châu 

466 2 Trường Tiểu học Chiềng Ly, xã Thuận Châu 

467 3 Trường Tiểu học Tông Lạnh, xã Thuận Châu 

468 4 Trường TH&THCS Phổng Lăng, xã Thuận Châu 

469 5 Trường TH&THCS Thôm Mòn, xã Thuận Châu 

470 6 Trường TH&THCS Chiềng Pấc, xã Thuận Châu 
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471 7 Trường THCS Chiềng Ly, xã Thuận Châu 

472 8 Trường THCS Chu Văn An, xã Thuận Châu 

473 9 Trường THCS Tông Lạnh, xã Thuận Châu 

474 10 Trường THCS Mường É, xã Mường É 

475 11 Trường THCS Phổng Lập, xã Mường É 

476 12 Trường Tiểu học Mường É, xã Mường É 

477 13 Trường Tiểu học Phổng Lập, xã Mường É 

478 14 Trường TH&THCS Muổi Nọi, xã Muổi Nọi 

479 15 Trường TH&THCS Ninh Thuận, xã Muổi Nọi 

480 16 Trường TH&THCS Bản Lầm, xã Muổi Nọi 

481 17 Trường TH&THCS Bon Phặng, xã Muổi Nọi 

  XIX Khối thi đua số 19 (15) 

482 1 Trường Tiểu học Chiềng Bôm, xã Nậm Lầu 

483 2 Trường Tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu 

484 3 Trường TH&THCS Púng Tra, xã Nậm Lầu 

485 4 Trường THCS Chiềng Bôm, xã Nậm Lầu 

486 5 Trường THCS Nậm Lầu, xã Nậm Lầu 

487 6 Trường Tiểu học Mường Bám I, xã Mường Bám 

488 7 Trường Tiểu học Mường Bám II, xã Mường Bám 

489 8 Trường THCS Mường Bám, xã Mường Bám 

490 9 Trường TH&THCS Long Hẹ, xã Long Hẹ 

491 10 Trường TH&THCS É Tòng, xã Long Hẹ 

492 11 Trường PTDTBT THCS Co Mạ, xã Co Mạ 

493 12 Trường Tiểu học Co Mạ I, xã Co Mạ 

494 13 Trường Tiểu học Co Mạ II, xã Co Mạ 

495 14 Trường TH&THCS Pá Lông, xã Co Mạ 

496 15 Trường TH&THCS Co Tòng, xã Co Mạ 

  XX Khối thi đua số 20 (13) 

497 1 Trường PTDTBT TH&THCS Chiềng En, xã Bó Sinh 

498 2 Trường PTDTBT TH&THCS Pú Bẩu, xã Bó Sinh 
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499 3 Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bó Sinh 

500 4 Trường PTDTBT Tiểu học Đứa Mòn, xã Mường Lầm 

501 5 Trường TH&THCS Mường Lầm, xã Mường Lầm 

502 6 Trường PTDTBT THCS Đứa Mòn, xã Mường Lầm 

503 7 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ty, xã Nậm Ty 

504 8 Trường TH&THCS Chiềng Phung, xã Nậm Ty 

505 9 Trường PTDTBT THCS Nậm Ty, xã Nậm Ty 

506 10 Trường THCS Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ 

507 11 Trường THCS Yên Hưng, xã Chiềng Sơ 

508 12 Trường Tiểu học Chiềng Sơ, xã Chiềng Sơ 

509 13 Trường Tiểu học Yên Hưng, xã Chiềng Sơ 

  XXI Khối thi đua số 21 (17) 

510 1 Trường Tiểu Học Thị Trấn Sông Mã, xã Sông Mã 

511 2 Trường PTDTBT Tiểu Học Nà Nghịu, xã Sông Mã 

512 3 Trường PTDTBT THCS Nà Nghịu, xã Sông Mã 

513 4 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Sông Mã 

514 5 Trường Tiểu học Bản Mé, xã Sông Mã 

515 6 Trường THCS Chu Văn An, xã Sông Mã 

516 7 Trường THCS Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong 

517 8 Trường PTBTBT THCS Mường Cai, xã Chiềng Khoong 

518 9 Trường Tiểu học Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong 

519 10 Trường Tiểu học Hải Sơn, xã Chiềng Khoong 

520 11 Trường PTDTBT Tiểu học Mường Cai, xã Chiềng Khoong 

521 12 Trường THCS Chiềng Cang, xã Mường Hung 

522 13 Trường THCS Mường Hung, xã Mường Hung 

523 14 Trường Tiểu Học Mường Hung, xã Mường Hung 

524 15 Trường PTDTBT TH&THCS Mường Sai, xã Chiềng Khương 

525 16 Trường Tiểu Học Chiềng Khương, xã Chiềng Khương 

526 
17 

 

Trường THCS Chiềng Khương, xã Chiềng Khương 
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  XXII Khối thi đua số 22 (15) 

527 1 Trường TH&THCS Sốp Cộp, xã Sốp Cộp 

528 2 Trường TH&THCS Mường Và, xã Sốp Cộp 

529 3 Trường PTDT TH&THCS Nà Khoang, xã Sốp Cộp 

530 4 Trường PTDT TH&THCS Nậm Lạnh, xã Sốp Cộp 

531 5 Trường TH&THCS Dồm Cang, xã Púng Bánh 

532 6 Trường Tiểu học Púng Bánh, xã Púng Bánh 

533 7 Trường PTDT TH&THCS Sam Kha, xã Púng Bánh 

534 8 Trường PTDT TH&THCS Mường Lèo, xã Mường Lèo 

535 9 Trường PTDTBT Tiểu học Mường Lạn, xã Mường Lạn 

536 10 Trường THCS Púng Bánh, xã Púng Bánh 

537 11 Trường PTDTBT THCS Mường Lạn, xã Mường Lạn 

538 12 Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Một, xã Huổi Một 

539 13 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Mằn, xã Huổi Một 

540 14 Trường Tiểu Học Chiềng Cang, xã Huổi Một 

541 15 Trường PTBTBT THCS Huổi Một, xã Huổi Một 

C 
KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG TÂM 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

  I Khối thi đua số 1 (16) 

542 1 Trường THPT Chuyên 

543 2 Trường THPT Tô Hiệu 

544 3 Trường THPT Thuận Châu 

545 4 Trường THPT Thảo Nguyên 

546 5 Trường THPT Mộc Lỵ 

547 6 Trường THPT Mường La 

548 7 Trường THPT Sông Mã 

549 8 Trường THPT Chiềng Sinh 

550 9 Trường THPT Vân Hồ 

551 10 Trường THPT Yên Châu 

552 11 Trường THPT Sốp Cộp 
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553 12 Trường THPT Mai Sơn 

554 13 Trường THPT Bắc Yên 

555 14 Trường THPT Phù Yên 

556 15 Trường THPT Gia Phù 

557 16 Trường THPT Quỳnh Nhai 

  II Khối thi đua số 2 (15) 

558 1 Trường THCS-THPT Chiềng Sơn 

559 2 Trường THPT Tân Lập 

560 3 Trường THCS-THPT Nguyễn Du 

561 4 Trường THPT Co Mạ 

562 5 Trường THPT Bình Thuận 

563 6 Trường THPT Mộc Hạ 

564 7 Trường THPT Tông Lệnh 

565 8 Trường THPT Mường Giôn 

566 9 Trường THPT Tân Lang 

567 10 Trường THPT Mường Bú 

568 11 Trường THPT Cò Nòi 

569 12 Trường THPT Mường Lầm 

570 13 Trường THPT Chu Văn Thịnh 

571 14 Trường THPT Phiêng Khoài 

572 15 Trường THPT Chiềng Khương 

  III Khối thi đua số 3 (15) 

573 1 Trường PTDTNT THCS và THPT Thuận Châu 

574 2 Trường PTDT Nội trú tỉnh 

575 3 Trường PTDTNT THCS và THPT Bắc Yên 

576 4 Trường PTDTNT THCS và THPT Yên Châu 

577 5 Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Hồ 

578 6 Trường PTDTNT THCS và THPT Sông Mã 

579 7 Trường PTDTNT THCS và THPT Sốp Cộp 

580 8 Trường PTDTNT THCS và THPT Quỳnh Nhai 
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581 9 Trường PTDTNT THCS và THPT Phù Yên 

582 10 Trường PTDTNT THCS và THPT Mường La 

583 11 Trường PTDTNT THCS và THPT Mộc Châu 

584 12 Trường PTDTNT THCS và THPT Mai Sơn 

585 13 Trường THCS&THPT Chiềng Xuân 

586 14 Trường THCS&THPT Chiềng Sơn 

587 15 Trường THCS&THPT Nguyễn Du, phường Chiềng An 

  IV Khối thi đua số 4 (13) 

588 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quỳnh Nhai 

589 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mai Sơn 

590 3 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

591 4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Yên Châu 

592 5 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mộc Châu 

593 6 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vân Hồ 

594 7 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phù Yên 

595 8 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Yên 

596 9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mường La 

597 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Thuận Châu 

598 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sông Mã 

599 12 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Sốp Cộp 

600 13 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập 
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